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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NN&PTNT Tam Đường, ngày      tháng     năm 2020 

V/v: Chủ động triển khai các biện 

pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh 

cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ 

Đông xuân năm 2020-2021 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;  

- Đài Truyền thanh - Truyền hình; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Hiện nay với điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi, diễn biến phức tạp nắng 

nóng, mưa nhiều, giao mùa chuyển lạnh sớm, trong khi đó vào mùa Đông thường 

xảy ra các đợt rét đậm, rét hại kéo dài gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển 

của cây trồng và vật nuôi. Công tác chủ động dự trữ thức ăn cho trâu, bò trong vụ 

Đông của đa số hộ chăn nuôi còn chưa thường xuyên. Trên địa bàn huyện đang 

tập trung thu hoạch lúa mùa và cây màu vụ Hè thu, những phụ phẩm nông nghiệp 

sau thu hoạch như rơm rạ, thân lá ngô, cây lạc, cây đậu tương, ngọn mía...chính là 

nguồn thức ăn dự trữ quan trọng để phòng, chống đói, rét cho gia súc trong vụ 

Đông xuân khi nguồn thức ăn tự nhiên khan hiếm. Để chủ động triển khai các 

biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản 

vụ Đông xuân năm 2020-2021. UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn, đôn 

đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác dự trữ thức ăn, chủ động chăm sóc, 

nuôi dưỡng và chuẩn bị thức ăn thô, tinh, khoáng chất để tăng cường sức đề 

kháng cho đàn vật nuôi; trồng các loại cỏ hoặc gieo ngô dày trên các diện tích 

đất nông nghiệp sản xuất kém hiệu quả, đất nông nghiệp không trồng cây vụ 

Đông; Tích cực chăm sóc các loại cây thức ăn chăn nuôi hiện có để bổ sung 

thức ăn thô xanh cho gia súc trong vụ Đông xuân 2020-2021. 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát tới các 

xã, bản và hộ chăn nuôi trong công tác dự trữ thức ăn; tiếp tục triển khai thực hiện 

hỗ trợ Nhân dân trồng cỏ, làm chuồng theo các chính sách, quy định hiện hành. 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, dịch bệnh, kịp thời thông tin cho 

UBND các xã, thị trấn, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện để thông báo cho 

người dân biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét, cho cây 



2 

 
 

trồng, vật nuôi. Tổng hợp báo cáo, tham mưu cho UBND huyện các phương án 

chỉ đạo kịp thời. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

Chủ trì và phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các 

xã, thị trấn tăng cường phổ biến các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng 

vật nuôi. Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chuồng trại, dự trữ thức ăn thô, tinh cho 

vật nuôi đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, công tác bảo vệ, quản lý, khai 

thác đàn gia súc trong những ngày rét đậm rét hại; các biện pháp chống rét cho 

cây trồng như: sử dụng nilon che phủ đối với các vườn ươm ruộng mạ; tăng 

cường phòng chống hạn cho cây trồng, hướng dẫn gieo trồng luân canh cây 

trồng trên các diện tích khô hạn, kỹ thuật chăm sóc, bón phân.  

Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ngay từ cơ 

sở, tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đặc 

biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm; Chủ động dự tính, dự báo tình 

hình các loại dịch bệnh, sâu bệnh gây hại trên cây trồng, khuyến cáo nhân dân xử lý 

phòng, chống. Cập nhật thông tin dịch bệnh từ các tỉnh, huyện lân cận, kịp thời 

phát hiện, xử lý khi có dịch xảy ra ngay trong diện hẹp. 

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường 

đưa tin tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh, đói, rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông xuân năm 2020-2021. 

4. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tập trung tăng cường tuyên truyền, vận động, đôn đốc, hướng dẫn 

Nhân dân chủ động dự trữ thức ăn cho vật nuôi: không đốt rơm, rạ sau thu 

hoạch, tranh thủ những ngày trời nắng thu gom triệt để rơm, rạ, các loại cỏ, 

thân lá ngô...phơi khô, bảo quản, dự trữ nơi khô ráo. Tận dụng thân cây ngô, 

lạc, ngọn lá mía, bã mía, cỏ trồng và cỏ tự nhiên... ủ chua, ủ men vi sinh; dự 

trữ các loại thức ăn tinh như ngô, cám gạo, sắn... Vận động các hộ chăn nuôi 

di chuyển đàn trâu, bò thả rông trong rừng về nuôi nhốt gần nhà để quản lý và 

chăm sóc; không chăn thả tự do, không cho trâu, bò làm việc khi nhiệt độ xuống 

dưới 12°C; thực hiện các biện pháp phòng dịch cho gia súc theo hướng dẫn của 

cơ quan chuyên môn. 

Thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến thời tiết khí hậu, thông tin 

kịp thời cho người chăn nuôi biết để chủ động trong việc phòng, chống đói rét 

cho cây trồng, vật nuôi hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại kinh tế. 

Thành lập, kiện toàn các tổ công tác xuống từng bản và hộ gia đình hướng 

dẫn,  kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho cây trồng, 
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vật nuôi. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về UBND huyện qua phòng Nông 

nghiệp & PTNTtheo quy định. 

UBND huyện Tam Đường yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:  

- Như trên;  

- Sở Nông nghiệp & PTNT (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Sứng  
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HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BIỆN PHÁP 

PHÒNG, CHỐNG RÉT CHO CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-NN&PTNT ngày      tháng     năm 2020 

của UBND huyện Tam Đường) 

 

I. ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG 

1. Đối với các cây trồng 

Chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh đồng ruộng 

sau thu hoạch lúa vụ mùa, tích cực làm đất, chuẩn bị giống, vật tư phân bón, 

thuốc BVTV cho vụ đông xuân năm 2020-2021; chỉ xuống giống vào những 

ngày nắng ấm có nhiệt độ không khí trên 140C; sử dụng biện pháp che phủ nilon 

đối với các vườn ươm và mạ non. 

Tăng cường các biện pháp chăm sóc như vun gốc, bón phân (lân, kali) 

giúp cây khỏe, có khả năng chống chịu tốt, không bón phân đạm trong những 

ngày trời rét. Sử dụng các biện pháp bảo vệ, che phủ gốc, tạo hàng chắn gió 

cho cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày (đặc biệt trong thời kỳ kiến thiết cơ 

bản). Chủ động phòng chống hạn cho cây trồng, chủ động luân canh cây trồng 

trên các diện tích khô hạn (như chân ruộng cao không chủ động giữ nước nên 

chuyển đổi sang trồng ngô, đậu, lạc vụ xuân). 

2. Đối với cây lúa 

a) Đối với mạ 

- Trường hợp thóc giống đã ủ đến tuổi gieo, gặp thời tiết lạnh (dưới 140C) 

cần rải mỏng mầm lúa ra nền nhà đợi trời ấm mới gieo nhưng không quá 3 ngày. 

- Đối với ruộng mạ: Dùng thanh tre, nứa làm giàn che cho luống mạ với 

độ cao tính từ mặt đất khoảng 50-60cm, sau đó dùng nilon để che kín cho luống 

mạ. Khi nhiệt độ trên 140C thì mở nilon hai đầu luống hoặc ngày mở, đêm che 

để luyện cho mạ quen dần thời tiết. Nếu mạ khô cần phải tưới  bằng nước ấm 

(Pha 1-1,5 lạnh, 1 sôi) thường sử dụng cho mạ sân, mạ khay. 

b) Đối với lúa cấy và lúa gieo thẳng 

- Tiến hành tháo nước vào ruộng ngập 2/3 cây lúa, mạ; tốt nhất khoảng 

15-16 giờ tháo nước vào và giữ mực nước cho đến 9-10 giờ sáng hôm sau thì 

tháo cạn, phơi mặt ruộng, cứ làm như vậy cho đến khi nhiệt độ đảm bảo trên 

150C mới dừng. 

- Trong những ngày rét dưới 140C tuyệt đối không được chăm sóc: dặm 

tỉa, làm cỏ và bón phân đặc biệt là phân đạm. Chỉ sử dụng phân chuồng đã ủ 

hoai hoặc tro bếp trộn đều với phân lân (theo tỷ lệ 1 kg tro bếp + 2 kg phân lân) 

bón cho 1000 m2 ruộng. Nếu có điều kiện thì dùng trấu, tàn dư thực vật đốt xung 

quanh ruộng. 
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II. ĐỐI VỚI VẬT NUÔI 

- Tích cực thu gom, dự trữ rơm rạ sau khi thu hoạch vụ mùa, kết hợp 

trồng và chăm sóc cỏ, dự  trữ cám, ngô… đảm  bảo đủ nguồn thức ăn cung cấp 

cho gia súc trong mùa đông; tu sửa, vệ sinh chuồng trại đảm bảo chắc chắn, kín 

gió và sạch sẽ, sử dụng cỏ khô, rơm rạ để độn chuồng, che chắn xung quanh 

bằng bạt, cót đảm bảo nền chuồng khô ráo, không bị gió lùa. 

- Tuyệt đối không thả rông gia súc trong rừng, ngoài bãi chăn thả trong 

mùa đông, nhất là ngày mưa, rét; di chuyển đàn gia súc từ vùng cao xuống vùng 

thấp, đưa gia súc thả rông về nhốt trong chuồng để chủ động chăm sóc, nuôi 

dưỡng; trong những ngày mưa, rét hoặc ban đêm cần đốt lửa sưởi ấm cho vật 

nuôi; không cho gia súc làm việc vào những ngày nhiệt độ xuống dưới 140C. 

- Thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn gia súc, gia cầm, phát hiện 

sớm những gia súc ốm, yếu và có chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng riêng; tiêm 

phòng vắc xin định kỳ theo đúng kế hoạch của cơ quan chuyên môn, đảm bảo 

đàn gia súc, gia cầm sinh trưởng tốt. Chủ động dự phòng thuốc thú y để phòng 

chống một số bệnh kế phát do sức đề kháng của gia súc bị suy giảm như: ỉa 

chảy, tụ huyết trùng, viêm phổi, tiêm mao trùng… 

- Tăng cường công tác chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gia súc: huy động 

mọi nguồn thức ăn đảm bảo đủ thức ăn thô xanh cho gia súc, phổ biến các kỹ 

thuật ủ rơm với urê (theo tỷ lệ 10 kg rơm khô + 0,4 kg đạm urê), bổ sung khoáng 

chất cho gia súc… Không để gia súc đói, cung cấp đủ thức ăn, nước uống, đồng 

thời bổ sung thêm thức ăn tinh như cháo cám, gạo, ngô… đảm bảo dinh dưỡng 

cho vật nuôi. 

III. ĐỐI VỚI THỦY SẢN 

- Đối với các ao nuôi thủy sản gần đạt kích cỡ thương phẩm tranh thủ thời 

tiết thuận lợi bổ sung thức ăn công nghiệp độ đạm cao (20-25%) nuôi vỗ, tạo 

mọi điều kiện về nước, thức ăn để cá đạt kích cỡ thương phẩm thu hoạch cá 

trước mùa đông. 

- Đối với các ao nuôi thủy sản kích cỡ cá còn nhỏ không thể xuất bán 

được, chỉ đạo bà con phải dâng nước ao lên cao để đảm bảo mực nước trong ao 

từ 2-2,5 m. Thả bèo 2/3 diện tích ao, sử dụng rơm dạ bó thành bó gim xuống ao, 

dùng lưới nilon dạng nhà lưới để làm mái che cho cá tránh rét, hạn chế thấp nhất 

hiện tượng chết rét của cá do thời tiết gây ra. 

- Tuyệt đối không đánh bắt cá khi ở nhiệt độ dưới 180C sẽ làm khuấy 

động môi trường nước trong ao và cá xây xát dễ bị bệnh nấm thủy my, nếu có 

đánh bắt phải tính toán thu hoạch toàn bộ ao. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HƯỚNG DẪN CÁCH PHÒNG, CHỐNG RÉT 
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BIỂU PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN 
(Kèm theo Công văn số:        /UBND-NN&PTNT ngày       tháng     năm 2020 của UBND huyện Tam Đường)  

  

TT 
Tên xã,  

thị trấn 

Nội dung 

Ghi chú  

Lãnh đạo Cán bộ  Đơn vị  

1 Tả Lèng 

Đồng chí:  

Nguyễn Hồng Sơn  

Phó Trưởng phòng 

Quàng Văn Mới 

Phòng 

NN&PTNT 

huyện Tam 

Đường 

Đồng chí: 

Nguyễn Hồng Quân  

- Trưởng phòng 

NN&PTNT 

Phụ trách chung 

2 Nùng Nàng Nguyễn Thị Liễu 

3 Bản Hon Nguyễn Trung Nguyên 

4 Thị trấn Quách Thành Ngọc 

5 Bản Bo Hà Tuyên 

6 Bản Giang 

Đồng chí:  

Dương Hồng Phương  

Phó Giám đốc 

Vũ Minh Học 

Trung tâm Dịch 

vụ Nông nghiệp 

huyện 

7 Khun Há  Vương Văn Sự 

8 Sơn Bình Vương Văn Sự 

9 Nà Tăm 

Đồng chí: 

Bùi Văn Quang  

Phó Giám đốc 

Đặng Thị Thu Liễu 

10 Hồ Thầu   Vũ Thị Thu Hoa 

11 Giang Ma  Trần Thị Thảo 

12 Thèn Sin Đồng chí: Nguyễn Thị 

Bích Thuận  

Phó Giám đốc 

 Nguyễn Thị Hoa 

13 Bình Lư Phạm Hữu Tài 
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